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                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Vân Du)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2025-2026 CẤP HỌC MẦM NON

PHỤ LỤC 1



 23 0 0 0 0

 24 0 0 0 0

 25 0 0 0 0

I Cộng  MN Công lập  1 8 0 0 8 8 0 197 0 0 197 197 0 36 15 12 9 36 0 1110 276 379 455 1110 0
1 MN Tây Thành  1 2 0 0 2 2 0 47 0 0 47 47 0 10 3 3 4 10 0 306 75 86 145 306 0
2 MN Thịnh Thành 2 0 0 2 2 0 50 0 0 50 50 0 11 3 4 4 11 0 333 83 126 124 333 0
3 MN Minh Thành 2 0 0 2 2 0 50 0 0 50 50 0 9 3 3 3 9 0 300 77 107 116 300 0
4 MN Đại Thành 2 0 0 2 2 0 50 0 0 50 50 0 6 2 2 2 6 0 171 41 60 70 171 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
II Cộng  MN Tư thục 1 0 1 0 1 0 14 3 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III
Tổng nhóm MG,

NT độc lập
9 0 1 8 9 0 211 3 9 197 209 0 36 15 12 9 36 0 1110 276 379 455 1110 0

TỔNG CỘNG  1  18   2  16  18   422  6  18  394  418   72  30  24  18  72  2 220  552  758  910 2 220  



1

2

3

4

5

6

7

I Cộng công lập

1 Tiểu học Tây Thành 23 4 5 5 5 4 823 155 161 179 176 152

2 Tiểu học Thịnh Thành 19 4 3 4 4 4 684 143 155 137 137 112

3 Tiểu học Tô Bá Ngọc 17 3 3 4 3 4 600 147 130 107 132 84

4 Tiểu học Đại Thành 10 2 2 2 2 2 355 63 70 79 72 71

II Cộng ngoài công lập

TỔNG CỘNG 69 13 13 15 14 14 2462 508 516 502 517 419

Lớp 4

PHỤ LỤC 2

Lớp 5Lớp 3
Tổng số

Lớp 2Lớp 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Vân Du)

Trong đóTrong đó

Lớp 3

Số điểm
trường

lẻ Lớp 1Lớp 4

Trường

Số lớp Số học sinh

Tổng số
Lớp 2

XÃ VÂN DU

Lớp 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2025-2026 CẤP HỌC TIỂU HỌC

                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1    

2       

3       

4       

Cộng công lập 0

1 Trường THCS Tây Thành   14 4 4 3 3   536 148 154 131 103

2 Trường THCS Thịnh Thành   11 3 3 3 2   470 113 121 142 94

3 Trường THCS Đại Minh   14 3 4 4 3   584 149 166 151 118

Cộng ngoài công lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 0 39 10 11 10 8 1530 410 441 424 315

PHỤ LỤC 3ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VÂN DU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  NĂM HỌC 2025-2026 CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Vân Du)

Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đóSTT Trường

Học sinhSố lớpSố
điểm

trường
lẻ
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                                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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